
TRUNG TÂM NCKH&ĐTCK 

      PHÒNG ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

"Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán" 

Từ ngày : 15/01/2024 - 01/3/2024, Mã lớp: LU012024 

Thi ngày: 11/3/2024 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CCCD /CMND Điện thoại Ghi chú 

Ca thi 1: 14h-15h ngày 11/3/2024, Phòng thi số 304 nhà A Trung tâm  

1 Bùi Duy An 23/01/1990 Nam Định 
 

 
 

2 Tạ Quyền Anh 10/12/1989 Phú Thọ 
 

 
 

3 Nguyễn Việt Anh 
   

 Không đủ điều kiện dự thi cuối khóa 

4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/06/1987 Hòa Bình 
 

 
 

5 Nguyễn Đức Anh 15/11/1999 Hà Nội   
 

6 Nguyễn Mai Anh 22/06/1989 Thanh Hóa   
 

7 Nguyễn Quang Anh 25/01/2000 Thái Bình   
 

8 Dương Ngọc Bảo Anh 17/06/1992 Bắc Giang   
 

9 Võ Duy Anh 18/04/1990 Hà Nội   
 

10 Bùi Thị Lan Anh 04/10/1998 Quảng Ninh   
 

11 Vũ Hải Anh 07/05/1990 Ninh Bình   
 

12 Đỗ Châu Anh 11/11/1998 Hà Nội   
 

13 Nguyễn Nam Anh 17/02/2000 Thái Nguyên   
 

14 Nguyễn Xuân Bách 31/05/1994 Hà Nội   
 

15 Phạm Nguyễn Linh Chi 09/09/1997 HCM   
 

16 Nguyễn Văn Công 10/11/1994 Nam Định   
 

17 Phùng Văn Cường 11/08/1987 Hà Nội   
 

18 Lương Anh Đạt 24/08/2001 Hà Tây   
 

19 Nguyễn Thị Bích Diệp 15/02/1993 Lạng sơn   
 

20 Doãn Ngọc Đoan 15/02/1981 Hà Nội   
 

21 Vũ Duy Đông 29/03/1980 Thái Bình   
 

22 Hoàng Minh Đức 29/11/1984 Hà Nội   
 

23 Nguyễn Hông Đức 16/05/1982 Nam Định   Không đủ điều kiện dự thi cuối khóa 
24 Phan Hông Đức 11/10/1992 Bắc Ninh   

 

25 Nguyễn Anh Dũng 02/12/1985 Hà Nội   
 

26 Đinh Tuân Dương 11/10/2003 Hải Dương   
 

27 Nguyễn Tùng Dương 27/07/2000 Bắc Giang   
 

28 Đoàn Hương Giang 01/01/1999 Hà Nội   
 

29 Trân Phương Giang 19/06/2001 Hà Nội   
 

30 Vũ Xuân Hà 13/03/1983 Quảng Ninh   
 

31 Nguyễn Thanh Hà 14/12/1981 Bắc Ging   
 

32 Ngô Thị Hải 23/11/1984 Hà Nội   
 

33 Phan Thanh Hải 27/04/1992 Hà Tĩnh   
 

34 Đào Thị Minh Hăng 24/04/1993 Hải Phòng   
 

35 Chu Thị Thúy Hăng 05/10/1999 Vĩnh Phúc   
 

36 Trân Thị Hông Hạnh 19/02/1992 Thái Nguyên   
 

37 Nguyễn Thị Hông Hạnh 
   

 Không đủ điều kiện dự thi cuối khóa 
38 Tạ Thị Hảo 12/11/1989 Thái Bình   

 

  



TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CCCD /CMND Điện thoại Ghi chú 

Ca thi 1: 14h-15h ngày 11/3/2024, phòng thi số 303 nhà A Trung tâm 

39 Nguyên Minh Hiêu 16/08/1999 Băc Ninh   
 

40 Nguyên Thị Hoa 09/08/1990 Hưng Yên   
 

41 Đô Đức Hòa 31/12/1989 Nam Định   
 

42 Thâm Kim Hoàn 24/03/1994 Nam Định   
 

43 Đặng Thanh Hoàng 
   

 Không đủ điêu kiện dự thi cuôi khóa 
44 Phan Xuân Hoàng 14/11/1986 Nghệ An   

 

45 Lê Thị Hông 19/08/1979 Ninh Bình   
 

46 Nguyễn Văn Huân 25/05/1996 Băc Ninh 
 

 
 

47 Lê Xuân Khánh Hưng 20/12/1994 Hải Phòng   
 

48 Nguyên Hoàng Hưng 09/11/1998 Nam Định   
 

49 Lục Thị Thu Hương 26/05/1997 Hải Dương   
 

50 Trần Thị Hường 14/05/1992 Thái Bình   
 

51 Vương Đức Huy 26/08/1987 Hà Nội   
 

52 Chu Đức Quang Huy 29/12/1998 Băc Giang   
 

53 Hoàng Như Huyên 20/07/1993 Băc Giang   
 

54 Vũ văn Khải 27/7/1978 Hà Nội   
 

55 Lê Hoàng Khánh 13/09/1997 Thanh Hóa   
 

56 Trần Lê Ngọc Khuê 06/02/2001 Hà Nam   
 

57 Vũ Văn Kiêm 24/08/1991 Nam Định   
 

58 Phạm Hoàng Lan 12/05/2000 Hà Nội   
 

59 Phạm Thị Lan 21/12/1984 Hoà Bình   
 

60 Ngô Hoàng Linh 26/06/2001 Hà Nội   
 

61 Đô Thị Thùy Linh 26/08/2001 Nam Định   
 

62 Nguyên Thị Hải Linh 16/03/1988 Thái Bình   
 

63 Hoàng Lê Ly 11/11/2001 Hà Nội   
 

64 Nguyên Thị Lý 28/09/1994 Băc Giang   
 

65 Nguyên Lê Mai 21/02/1993 Hà Nội   
 

66 Phan Thị Ngọc Mai 09/08/1996 Hà Nội   
 

67 Kiêu Quang Mạnh 07/08/1994 Hà Nội   
 

68 Hà Đức Minh 
   

 Không đủ điêu kiện dự thi cuôi khóa 
69 Phan Thu Minh 25/06/1987 Nam Định   

 

70 Trần Hoài Nam 
   

 Không đủ điêu kiện dự thi cuôi khóa 
71 Ngô Sơn Nam 08/11/1995 Hà Nội   

 

72 Lê Thị Nga 18/04/1983 Thanh Hóa   
 

Ca thi 2: 15h-16h ngày 11/3/2024, phòng thi số 304 nhà A Trung tâm 

73 Nguyên Phương Nga 25/09/1998 Nam Định   
 

74 Nguyên Thị Thanh Nga 30/11/1984 Phú Thọ   
 

75 Trần Bảo Ngọc 04/09/2003 Nam Định   Miên phí 
76 Vương Thị Bích Ngọc 10/01/1999 Hải Dương   

 

77 Nguyên Thị Ngọc 16/11/1985 Hà Nội   
 

78 Nguyên Anh Nguyệt 02/05/2001 Thái Nguyên   
 

79 Nguyên Khăc Nhât 26/03/1985 Thái bình   
 

80 Lưu Hông Nhât 04/02/2000 Yên Bái   
 

81 Phan Thị Yên Như 15/05/1998 Cao Băng   
 

82 Đàng Hông Như 25/05/1992 Lạng Sơn   
 

83 Đào Thị Hông Nhung 12/05/1986 Phú Thọ   
 

84 Trần Tân Phong 22/05/1998 Hà Nội   
 

85 Lương Cao Phong 11/04/1989 Hà Nội   
 

86 Nguyên Công Phú 10/10/1993 Hải Phòng   
 

87 Lê Thị Phương 10/03/2000 Thanh Hóa   
 

  



TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CCCD /CMND Điện thoại Ghi chú 

88 Lại Duy Phương 26/3/1983 Hà Nội   
 

89 Nguyên Thị Phượng 21/07/1999 Hà NỘi   
 

90 Đô Hải Quang 19/04/1976 Thái Bình   
 

91 Tạ Anh Quang 27/11/1983 Hà Nội   
 

92 Trần Thị Quê 16/06/1997 Hưng Yên   
 

93 Dương Văn Quyêt 20/09/1989 Hà Nam   
 

94 Bùi Trúc Quỳnh 
   

 Không đủ điêu kiện dự thi cuôi khóa 
95 Ngô Bảo Sơn 18/01/1994 Nghệ An   

 

96 Nguyên Hải Sơn 01/10/1984 Hải Phòng   
 

97 Đàm Hạnh Tâm 05/11/1998 Hà Nội   
 

98 Tạ Phương Thanh 25/08/1983 Nam Định   
 

99 Nguyên Trung Thành 17/11/1987 Sơn La   
 

100 Dương Minh Thanh 18/12/1988 Sơn La   
 

101 Khiêu Hữu Thành 19/10/1983 Hải Phòng   
 

102 Nguyên Thị Thảo 01/12/1978 Băc Giang   
 

103 Vũ Phương Thảo 29/09/2000 Hà Nội   
 

104 Đinh Thị Thoan 14/01/2001 Nam Định   
 

105 Doãn Văn Thuân 01/06/2000 Nam Định   
 

106 Phạm Ngọc Trâm 06/07/1995 Hà Nội   
 

107 Lê Quỳnh Trang 08/11/2001 Hà Nội   
 

108 Bùi Thị Hạnh Trang 15/01/2001 Hà Nội   
 

109 Dương Thu Trang 03/10/1997 Hà Nội   
 

Ca thi 2: 15h-16h ngày 11/3/2024, phòng thi số 303 nhà A Trung tâm 

110 Lê Hoàng Ngọc Trinh 15/01/2000 Hà Nội   
 

111 Nguyên Thành Trung 26/8/1982 Hà Tĩnh   
 

112 Đô Quang Trung 06/06/1999 Phú Thọ   
 

113 Nguyên Viêt Trung 30/11/1994 Hà Nội   
 

114 Ngô Thanh Tú 04/10/1990 Hà Nội   
 

115 Hoàng Đình Tuân 
   

 
 

116 Lý Ngọc Tuân 23/04/1999 Hà Nội   
 

117 Ngô Hoàng Anh Tuân 17/06/1994 Băc Ninh   
 

118 Trần Cảm Vân 16/01/1997 Hà Nội   
 

119 Bùi Hữu Vị 29/06/1985 Quảng Ninh   
 

120 Nguyên Hữu Xuân 18/10/1992 Hà Nội   
 

121 Phạm Quôc Đạt 28/01/1977 Hà Nội   Hoãn thi 
122 Nguyên Thảo Chi 30/03/2001 Sơn La   Thi lại 
123 Nguyên Đức Chung 08/08/2000 Thái Bình   Thi lại 
124 Trân Đức Dũng 05/11/1999 Hà Nội   Thi lại 
125 Phan Thị Thu Hăng 01/09/1998 Hà Tĩnh   Dự Thi 
126 Trần Trung Hiêu 22/04/1990 Thái Bình   Thi lại 
127 Nguyên Thị Kim Hoa 24/04/2000 Hà Nội   Hoãn thi 
128 Phạm Minh Hoàng 26/03/1998 Hà Giang   Dự Thi 
129 Mai Tiên Hùng 18/04/1989 Băc Ninh   Thi lại 
130 Đặng Quôc Hùng 14/12/1998 Hà Nội   Thi lại 
131 Nguyên Hoàng Hương 08/03/2001 Hưng Yên   Thi lại 
132 Trân Thị Thu Huyên 14/07/1988 Hà Nội   Thi lại 
133 Phạm Thị Lệ 15/10/1987 Băc Giang   Thi lại 
134 Nguyên Đức Mạnh 20/11/1992 Nghệ An   Thi lại 
135 Nguyên Đức Mâu 16/08/1997 Hà Nội   Thi lại 
136 Đô Thị Quỳnh 20/01/1995 Hưng Yên   Hoãn thi 
137 Nguyên Thị Thu 03/11/1992 Thái Bình   Thi lại   



TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CCCD /CMND Điện thoại Ghi chú 

138 Cù Hoài Thu 31/12/1989 Hà Nội   Thi lại 
139 Trân Quôc Toản 28/05/1984 Phú Thọ   Thi lại 
140 Hoàng Huyên Trang 12/11/1999 Nam Định   Thi lại 
141 Chu Thùy Trang 24/09/1985 Băc Giang   Thi lại 
142 Vũ Quang Trường 05/09/1990 Hải Phòng   Thi lại 
143 Hoàng Nhât Vũ 15/12/1976 Hà Nội   Thi lại 

 


